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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Số: 183/2021/QĐST- DS                      Tân Bình, ngày 12 tháng 11 năm 2021 

         

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Trương Lê Diễm Thúy - Thẩm phán. 

Thư ký phiên họp: Bà V  Th  Thu Thủ  - Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên họp:     gu ễn Th      - Kiểm sát viên. 

Ngày 12 tháng 11 nă  2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 106/2021/TLST-

DS ngày 24/5/2021 về việc “Yêu cầu tuyên bố một người m t năng lực hành vi dân sự” theo 

Quyết đ nh mở phiên họp số 08/2021/QĐST-DS
 
ngày 02 tháng 11 nă  2021, gồm những 

người tham gia tố tụng sau đâ : 

-  gười yêu cầu giải quyết việc dân sự:  ng Lương Tu n  h, sinh nă : 1982, hộ khẩu 

thường tr :  hường X, quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 

-  gười c  qu ền   i, ngh a vụ  iên quan:  ng Lương Tu n  , sinh nă  1978; hộ khẩu 

thường tr :  hường X, quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ v  trình b   của  ng Lương Tu n  h:  Cha ông tên 

Lương Văn  1 (đã chết năm 1997), mẹ là bà  gu ễn Th  L (đã chết năm 1984). Cha mẹ 

ông có ba người con là: Lương Tu n  - sinh nă  1978, Lương Tu n  h - sinh nă  1982 v  

Lương Tu n   – sinh nă  1983. T  nh ,  ng Lương Tu n   đã b  bệnh chậ  phát triển 

thần kinh, kh ng tự ý thức đư c bản thân, không c  tr  tuệ, đã đư c  ác nhận    khu ết tật 

về thần kinh, tâ  thần, tr  tuệ   ng Lương Tu n   kh ng c  v , c n v  c ng không có tài 

sản gì. Do vậy, nay  ng Lương Tu n  h yêu cầu Tòa án tuyên bố  ng Lương Tu n   m t 

năng lực hành vi dân sự để thuận tiện trong các thủ tục hành chính.  

 gười c  qu ền   i, ngh a vụ  iên quan     ng Lương Tu n   c  bản tự khai trình b   

ý kiến thống nh t v i ý kiến của  ng Lương Tu n  h. 

Tại phiên họp,  ng Lương Tu n  h vẫn giữ nguyên yêu cầu Tòa án tuyên bố  ng 

Lương Tu n A b  m t năng  ực hành vi dân sự vì  ng Tu n   t  nh  đã b  bệnh thần kinh, 

kh ng c  khả năng tự chủ, kh ng nhận thức, gia  tiếp đư c như người bình thường.  ng 

Lương Tu n   đồng ý v i  êu cầu của  ng Lương Tu n  h. 

Đại diện Viện kiểm sát Nhân dân quận Tân  ình đề ngh  Tòa án ch p nhận yêu cầu 

của ông Lương Tu n  h, tuyên bố  ng Lương Tu n A m t năng  ực hành vi dân sự. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự đư c thẩm tra tại 

phiên họp, ý kiến của các đương sự v  đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân 

dân quận Tân Bình nhận đ nh:  

[1] Về thẩm quyền giải quyết:  ng Lương Tu n  h c  đơn  êu cầu Tòa án tuyên bố 

tuyên bố  ng Lương Tu n A, sinh năm 1983 m t năng lực hành vi dân sự.  ng Lương Tu n 

A c  đ a chỉ tại:  hường X, quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh  Đâ      êu cầu về dân sự 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận Tân  ình the  qu  đ nh tại khoản 1 

Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự nă  

2015.  

[2] Xét yêu cầu của  ng Lương Tu n  h yêu cầu tuyên bố  ng Lương Tu n A, sinh 

năm 1983 m t năng lực hành vi dân sự: 

Xét lời trình bày của  ng Lương Tu n  h v   ng Lương Tu n   th a nhận  ng Lương 

Tu n A b  mắc bệnh tâm thần t  nh , m t khả năng nhận thức, không giao tiếp đư c như 

người bình thường và mọi sinh hoạt cá nhân đều d  người thân tr ng gia đình phụ giúp.  

Căn cứ vào Kết luận giá  đ nh pháp y tâm thần số 856/KL Đ ngày 19/10/2021 của 

Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đối v i  ng Lương Tu n  , 

thì : 

- Về y học: Đương sự b  bệnh tâm thần,  ức độ n ng (F72-ICD10). 

- Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Đương sự m t khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi. 

D  đ , xét th y việc  ng Lương Tu n  h yêu cầu Tòa án tuyên bố  ng Lương Tu n   

m t năng  ực hành vi dân sự là có căn cứ ch p nhận theo quy đ nh tại khoản 1 Điều 22 Bộ 

luật dân sự. 

Lệ phí việc dân sự: Là 300.000 (ba tră  ng n) đồng do  ng Lương Tu n  h ch u. 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn cứ khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39, Điều 367, 

Điều 372, Điều 377, Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

- Căn cứ khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự ; 

- Căn cứ kh ản 1 Điều 37  gh  qu ết số 326/2016/U TVQ 14 ng   30/12/2016 của 

Ủ  ban Thường vụ Quốc hội qu  đ nh về  ức thu,  iễn, giả , thu, nộp, quản  ý v  sử dụng 

án ph  v   ệ ph  Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu của  n     n    ấn   on : 

 Tuyên bố:  ng Lương Tu n A – sinh nă  1983, hộ khẩu thường tr :  hường X, quận 

Y, Thành phố Hồ Chí Minh, m t năng  ực hành vi dân sự. 

 2. Về lệ phí: Lệ phí việc dân sự sơ thẩm là 300 000 (ba trăm ngàn) đồng do  ng Lương 

Tu n  h ch u, đư c c n tr  vào 300 000 đồng tiền tạm ứng lệ phí  ng Lương Tu n  h đã 

nộp theo biên lai thu tiền lệ phí số AA/2019/0069482 ngày 18/5/2021 của Chi cục thi hành 

án dân sự quận Tân Bình. 

3. Về quyền kháng cáo:  ng Lương Tu n  h, ông Lương Tu n   có m t tại phiên họp 

có quyền kháng cáo trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể t  ngày Tòa án ra qu ết đ nh  Viện 
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kiểm sát nhân dân cùng c p đư c qu ền kháng ngh  tr ng thời hạn 10 (mười) ng  , Viện 

kiểm sát nhân dân c p trên trực tiếp đư c qu ền kháng ngh  tr ng thời hạn 15 (mười  ă ) 

ng   kể t  ng   Tòa án ra qu ết đ nh  

Nơi nhận: 

- VKSND Q.Tân Bình; 

- Chi cục Thi hành án DS Q.TB; 

- Các đương sự; 

- Lưu: V , hồ sơ  

      THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
 

 

 

                

                      

                   Trương Lê Diễm Thúy 
 

 
  

 
 


